
STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NỮ TRƯỜNG
ĐIỂM 

ƯT
VĂN TOÁN N.NGỮ

TỔNG 

ĐIỂM

TBM 

LỚP 9
Trường THPT NV1 Trường THPT NV2

1 600277 Lương Quốc Khánh 09/02/2007 0:00 Liễu Đề 0 7 6.5 6 33 7.4 THPT Nghĩa Hưng

2 600002 Ngô Phương An 09/09/2007 0:00 X Nghĩa Sơn 0 6.8 6.5 6.2 32.7 7.6 THPT Nghĩa Hưng

3 600357 Đinh Quang Minh 08/01/2007 0:00 Liễu Đề 0 6.5 7 5 32 6.8 THPT Nghĩa Hưng

4 600418 Ngô Cao Phát 8/16/2007 12:00:00 AM Nghĩa Sơn 0 6.3 6 7.2 31.7 6.8 THPT Nghĩa Hưng

5 600137 Ngô Tùng Dương 12/15/2007 12:00:00 AM Nghĩa Sơn 0 7.3 7.25 2.6 31.6 6.5 THPT Nghĩa Hưng

6 600541 Đinh Huyền Trâm 3/23/2007 12:00:00 AM X Nghĩa Trung 0 7 5.25 6.4 30.9 7.8 THPT Nghĩa Hưng

7 600414 Lê Thị Kim Oanh 5/21/2007 12:00:00 AM X Nghĩa Sơn 0 7 5.25 6.1 30.6 7.1 THPT Nghĩa Hưng

8 600331 Vũ Hoàng Long 9/25/2007 12:00:00 AM Liễu Đề 0 5.3 6.5 6.4 29.9 7 THPT Nghĩa Hưng

9 600063 Tống Nhật ánh 12/29/2007 12:00:00 AM X Nghĩa Trung 0 6.8 6 4.2 29.7 6.9 THPT Nghĩa Hưng

10 600432 Đinh Thị Ngọc Phượng 03/02/2007 0:00 X Liễu Đề 2 6.5 4.25 6.2 29.7 7.7 THPT Nghĩa Hưng

11 600318 Ngô Thùy Linh 7/14/2007 12:00:00 AM X Liễu Đề 0 7 5.25 5.2 29.7 7.6 THPT Nghĩa Hưng

12 600075 Vũ Nguyễn Đức Cảnh 05/06/2007 0:00 Liễu Đề 0 6 7 3.2 29.2 7.1 THPT Nghĩa Hưng

13 600525 Nguyễn Kiều Trang 02/10/2007 0:00 X Nghĩa Trung 0 8.3 3.75 5 29 7.5 THPT Nghĩa Hưng

14 600209 Lương Huy Hiệu 9/24/2007 12:00:00 AM Nghĩa Trung 0 7.3 5.25 3 28 7.2 THPT Nghĩa Hưng

15 600397 Phạm Quốc Nhật 07/06/2007 0:00 Nghĩa Trung 0 8 4.5 3 28 7 THPT Nghĩa Hưng

16 600532 Trần Thị Thu Trang 12/01/2007 0:00 X Nghĩa Sơn 0 5.5 6 4.4 27.4 6.8 THPT Nghĩa Hưng

17 600222 Đoàn Huy Hoàng 8/17/2007 12:00:00 AM Nghĩa Thái 0 6.3 5.5 3.2 26.7 7.1 THPT Nguyễn Trãi THPT Nghĩa Hưng

18 220302 Đỗ Như Quỳnh 9/18/2007 12:00:00 AM X Đại Thắng 0 6.3 5.25 3.2 26.2 7.6 THPT Nghĩa Minh THPT Nghĩa Hưng

19 600312 Trần Thị Linh 09/07/2007 0:00 X Nghĩa Trung 0 7.8 2.75 5 26 7.4 THPT Nguyễn Trãi THPT Nghĩa Hưng

20 600110 Đinh Lê Duẩn 9/27/2007 12:00:00 AM Liễu Đề 0 6.3 4.25 4.9 25.9 6.9 THPT Nghĩa Hưng

21 600574 Nguyễn Thị Tố Uyên 10/25/2007 12:00:00 AM X Nghĩa Trung 0 6.3 5 1.8 24.3 7 THPT Nghĩa Hưng

22 600267 Nguyễn Thị Hường 2/23/2007 12:00:00 AM X Nghĩa Thái 0 6.8 5 0.8 24.3 8.1 THPT Nguyễn Trãi THPT Nghĩa Hưng

23 640003 Đinh Nguyễn Lan Anh 09/10/2007 0:00 X Nghĩa Thái 0 6.5 5 1 24 7.2 THPT Nghĩa Hưng

24 360105 Phạm Quốc Đạt 11/08/2007 0:00 Trực Đại 0 7.3 2.75 2.8 22.8 6.5 THPT Nguyễn Trãi THPT Nghĩa Hưng

25 600153 Lê Thành Đệ 12/26/2007 12:00:00 AM Nghĩa Trung 0 7 3.25 2.2 22.7 6.7 THPT Nghĩa Hưng

26 360301 Vũ Kiều Oanh 5/18/2007 12:00:00 AM X Trực Đại 0 5.3 4.25 3.6 22.6 6.8 THPT Nguyễn Trãi THPT Nghĩa Hưng

27 380170 Phan Trung Kiên 11/14/2007 12:00:00 AM Nam Thái 0 5.5 4 3.4 22.4 6.7 THPT Nghĩa Hưng

28 380217 Khương Thị Trà My 1/24/2007 12:00:00 AM X Nghĩa Thái 0 6.3 3.75 2.4 22.4 7.3 THPT Nguyễn Trãi THPT Nghĩa Hưng

29 380018 Đinh Quỳnh Anh 8/30/2007 12:00:00 AM X Liễu Đề 0 5.5 4 3.4 22.4 7.1 THPT Nguyễn Trãi THPT Nghĩa Hưng

30 380383 Đoàn Thị Yến Vy 05/08/2007 0:00 X Liễu Đề 0 7 3 2.2 22.2 7.4 THPT Nghĩa Hưng

31 360095 Phạm Thị ánh Dương 9/23/2007 12:00:00 AM X Trực Thắng 0 6.8 2.25 4.2 22.2 6.6 THPT Nghĩa Hưng

32 630014 Phạm Quỳnh Anh 4/27/2007 12:00:00 AM X Nghĩa Sơn 0 5.3 3.75 4.2 22.2 7 THPT Nghĩa Hưng
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33 640019 Vũ Đức Chính 7/15/2007 12:00:00 AM Hoàng Nam 0 5 4.75 2.6 22.1 6.8 THPT Nghĩa Hưng

34 630257 Phạm Văn Quốc Tuấn 1/20/2007 12:00:00 AM Liễu Đề 0 5.8 3.25 3.8 21.8 6.5 THPT Nghĩa Hưng

35 380280 Trần Mạnh Quân 08/06/2007 0:00 Trực Hưng 0 4 5.25 3.2 21.7 5.9 THPT Nghĩa Hưng

36 600326 Nguyễn Thị Bích Loan 12/02/2007 0:00 X Nghĩa Sơn 0 5.5 3.75 3.1 21.6 7 THPT Nghĩa Hưng

37 630052 Đỗ Bích Đào 2/24/2007 12:00:00 AM X Nghĩa Sơn 0 6.5 3.5 1.6 21.6 7 THPT Nghĩa Hưng

38 380003 Nguyễn Đức Anh 01/08/2007 0:00 Nghĩa Trung 0 5.8 4 2 21.5 7 THPT Nghĩa Hưng

39 600235 Lương Gia Huy 9/29/2007 12:00:00 AM Nghĩa Trung 0 6.3 2.5 4 21.5 6.5 THPT Nghĩa Hưng

40 380019 Ngô Thị Quỳnh Anh 11/28/2007 12:00:00 AM X Nghĩa Trung 0 7 2 3.4 21.4 7.1 THPT Nghĩa Hưng

41 630203 Chu Tấn Sang 11/19/2007 12:00:00 AM Nghĩa Lạc 0 6.3 2 4.8 21.3 6.1 THPT Nghĩa Hưng

42 380297 Nguyễn Chung Thành 11/27/2007 12:00:00 AM Trực Hưng 0 6 3.75 1.8 21.3 6.3 THPT Nguyễn Trãi THPT Nghĩa Hưng

43 600202 Bùi Chí Hiếu 10/25/2007 12:00:00 AM Nghĩa Trung 0 5.5 3.5 3.2 21.2 6.3 THPT Nghĩa Hưng

44 380233 Trần Thị Bảo Ngọc 10/12/2007 0:00 X Nghĩa Thái 0 3.5 5.75 2.6 21.1 7 THPT Nguyễn Trãi THPT Nghĩa Hưng

45 640072 Nguyễn Hoàng Hiệp 12/14/2007 12:00:00 AM Nghĩa Châu 0 6 3.25 2.6 21.1 6 THPT Nghĩa Hưng

46 640041 Vũ Văn Đại 3/16/2006 12:00:00 AM Nghĩa Đồng 0 5.8 3.25 3 21 5.9 THPT Nghĩa Hưng

47 380285 Ngô Thị Như Quỳnh 03/05/2007 0:00 X Trực Mỹ 0 5.3 3.75 3 21 6.3 THPT Nguyễn Trãi THPT Nghĩa Hưng

48 380214 Nguyễn Quang Minh 01/04/2007 0:00 Nam Thái 0 5 4 3 21 6.4 THPT Nghĩa Hưng

49 380147 Nguyễn Việt Hoàng 5/18/2007 12:00:00 AM Nam Thái 0 5 4.25 2.4 20.9 6.4 THPT Nguyễn Trãi THPT Nghĩa Hưng

50 450309 Trần Thuận Trị 6/18/2007 12:00:00 AM Trực Thắng 0 6.8 2.5 2.4 20.9 5.6 THPT Nghĩa Hưng

51 640062 Dương Thị Hồng Hạnh 01/01/2007 0:00 X Nghĩa Đồng 0 6.8 1.75 3.8 20.8 7.3 THPT Nghĩa Hưng

52 640029 Trần Quốc Doanh 7/29/2007 12:00:00 AM Nghĩa Đồng 0 5.5 3.25 3.2 20.7 6.8 THPT Nghĩa Hưng

53 380089 Phạm Quang Đại 12/17/2007 12:00:00 AM Trực Nội 0 5 4.25 2.2 20.7 6 THPT Nghĩa Hưng

54 640205 Phạm Minh Quyết 7/17/2007 12:00:00 AM Nghĩa Châu 0 6.5 3 1.6 20.6 6.2 THPT Nghĩa Hưng

55 640279 Lê Thị Thảo Vân 12/20/2007 12:00:00 AM X Nghĩa Thái 0 6 3.5 1.4 20.4 7.3 THPT Nghĩa Hưng

56 380084 Ngô Đức Dương 6/15/2007 12:00:00 AM Trực Thuận 0 5.5 4 1.4 20.4 6.3 THPT Nghĩa Hưng

57 630268 Nguyễn Thị Khánh Vi 9/17/2007 12:00:00 AM X Nghĩa Sơn 0 7 1.75 2.9 20.4 7 THPT Nghĩa Hưng

58 380057 Đỗ Xuân Cường 10/18/2007 12:00:00 AM Nam Thái 0 5.3 4 1.8 20.3 6.9 THPT Nghĩa Hưng THPT Nguyễn Trãi

59 600305 Vũ Mai Linh 5/30/2007 12:00:00 AM X Nghĩa Đồng 0 5.5 2.25 4.8 20.3 7.3 THPT Nghĩa Hưng

60 600254 Phạm Khánh Hưng 02/04/2007 0:00 Liễu Đề 0 5 3.75 2.6 20.1 6.3 THPT Nghĩa Hưng

61 640195 Trần Minh Quang 10/18/2007 12:00:00 AM Nghĩa Minh 0 5 3.75 2.4 19.9 5.9 THPT Nghĩa Hưng

62 640233 Đinh Tiến Thuận 2/22/2007 12:00:00 AM Liễu Đề 0 4 4.25 3.4 19.9 6.3 THPT Nghĩa Hưng

63 640155 Vũ Ngọc Mai 06/12/2007 0:00 X Nghĩa Thái 0 6.8 1.5 3.2 19.7 7.1 THPT Nghĩa Hưng

64 380264 Vũ Tấn Phát 5/18/2007 12:00:00 AM Trực Hưng 0 4.5 3.25 4.2 19.7 6.4 THPT Nguyễn Trãi THPT Nghĩa Hưng

65 380371 Đàm Ngọc Uyên 03/01/2007 0:00 X Nghĩa Thái 0 7 2.25 1.2 19.7 7.1 THPT Nguyễn Trãi THPT Nghĩa Hưng

66 380385 Hà Như ý 6/17/2007 12:00:00 AM X Trực Khang 0 5.8 2.5 2.8 19.3 6.5 THPT Nghĩa Hưng

67 640130 Nguyễn Thị Diệu Linh 04/02/2007 0:00 X Nghĩa Thái 0 5.8 2.5 2.8 19.3 7.7 THPT Nghĩa Hưng



68 600284 Hoàng Trung Kiên 7/16/2007 12:00:00 AM Nghĩa Sơn 0 6.3 2 2.8 19.3 6.5 THPT Nghĩa Hưng

69 640213 Nguyễn Thanh Tâm 8/28/2007 12:00:00 AM X Nghĩa Châu 0 6.3 2.25 2.2 19.2 6.5 THPT Nghĩa Hưng

70 380197 Lại Văn Lực 8/30/2007 12:00:00 AM Trực Mỹ 0 6.3 2.25 2.1 19.1 6.3 THPT Nghĩa Hưng

71 380095 Vũ Nguyễn Hải Đăng 11/18/2007 12:00:00 AM Nghĩa Thái 0 6.3 2.5 1.6 19.1 6 THPT Nghĩa Hưng

72 600459 Nguyễn Duy Thái 8/25/2007 12:00:00 AM Nghĩa Sơn 0 5.5 2.75 2.6 19.1 6.8 THPT Nghĩa Hưng

73 600115 Vũ Văn Dũng 12/30/2007 12:00:00 AM Nghĩa Sơn 0 5 3.25 2.1 18.6 6.6 THPT Nghĩa Hưng

74 380107 Nguyễn Khánh Đường 4/23/2007 12:00:00 AM Trực Đại 0 4.8 2.75 3.4 18.4 6.7 THPT Nghĩa Hưng

75 360050 Lưu Quỳnh Chi 10/02/2007 0:00 X Trực Hùng 0 5.3 2.75 2.2 18.2 6.9 THPT Nghĩa Hưng

76 380262 Trần Bá Oánh 10/04/2007 0:00 Trực Hưng 0 5 2 4 18 6.5 THPT Nghĩa Hưng

77 380222 Vũ Thành Nam 1/21/2007 12:00:00 AM Trực Mỹ 0 5 2 3.8 17.8 5.9 THPT Nguyễn Trãi THPT Nghĩa Hưng

78 380029 Vũ Ngọc ánh 8/15/2007 12:00:00 AM X Nam Thái 0 5.3 2.25 2.8 17.8 6.4 THPT Nghĩa Hưng

79 380202 Phạm Thị Thanh Mai 06/11/2007 0:00 X Trực Đạo 0 5 2 3.6 17.6 6.8 THPT Nghĩa Hưng

80 380314 Vũ Thị Anh Thơ 12/08/2007 0:00 X Đồng Sơn 0 6 1.25 2.8 17.3 6.6 THPT Nghĩa Hưng

81 360369 Lâm Minh Thiệu 7/16/2007 12:00:00 AM Trực Hùng 0 4 2.5 4.3 17.3 6.3 THPT Nghĩa Hưng

82 600231 Phạm Thế Hùng 10/31/2007 12:00:00 AM Nghĩa Trung 0 5.5 2.25 1.8 17.3 6 THPT Nghĩa Hưng

83 380101 Trần Anh Đức 10/14/2007 12:00:00 AM Trực Mỹ 0 5.8 1.75 2.2 17.2 5.9 THPT Nghĩa Hưng

84 380389 Nguyễn Hải Yến 05/01/2007 0:00 X Nam Thái 0 5.3 2 2.6 17.1 6.5 THPT Nghĩa Hưng

85 600049 Phạm Tùng Anh 1/15/2007 12:00:00 AM Nghĩa Sơn 0 5.3 2.25 2 17 6.4 THPT Nghĩa Hưng

86 380103 Hoàng Minh Đức 1/20/2007 12:00:00 AM Trực Nội 0 4.8 2.75 2 17 5.8 THPT Nghĩa Hưng

87 380349 Đặng Xuân Trọng 1/23/2007 12:00:00 AM Trực Mỹ 0 3.8 4.25 1 17 5.9 THPT Nguyễn Trãi THPT Nghĩa Hưng

88 450038 Đồng Mạnh Cường 10/19/2007 12:00:00 AM Trực Thắng 0 5.3 1 4.2 16.7 6.4 THPT Nghĩa Hưng

89 640222 Vũ Thị Hồng Thêu 12/14/2007 12:00:00 AM X Nghĩa Đồng 0 4.5 2 3.6 16.6 7.4 THPT Nghĩa Hưng

90 640010 Vũ Ngọc Bảo 3/22/2007 12:00:00 AM X Trực Cường 0 4.3 2.75 2.6 16.6 7.8 THPT Nghĩa Hưng

91 640225 Nguyễn Việt Thiện 10/13/2007 12:00:00 AM Nghĩa Châu 0 3.3 3.5 3 16.5 5.9 THPT Nghĩa Hưng

92 380022 Nguyễn Thế Anh 2/25/2007 12:00:00 AM Liễu Đề 0 4.8 2.5 2 16.5 6.6 THPT Nghĩa Hưng

93 380283 Đồng Ngọc Quyền 6/17/2007 12:00:00 AM Trực Khang 0 4 0.75 7 16.5 5.5 THPT Nguyễn Trãi THPT Nghĩa Hưng

94 380016 Vũ Quang Anh 9/24/2007 12:00:00 AM Nghĩa Thái 0 5.5 2 1.4 16.4 6.3 THPT Nghĩa Hưng

95 640151 Nguyễn Thị Tôn Lương 06/02/2007 0:00 X Nghĩa Châu 0 5 2.25 1.8 16.3 6.4 THPT Nghĩa Hưng

96 640196 Ngô Thanh Quang 12/23/2007 12:00:00 AM Liễu Đề 0 5 2 2.2 16.2 6.2 THPT Nghĩa Hưng

97 640192 Bùi Thị Phương 12/02/2007 0:00 X Hoàng Nam 0 4.3 2 3.4 15.9 6 THPT Nghĩa Hưng

98 600161 Nguyễn Minh Đức 09/09/2007 0:00 Nghĩa Trung 0 5.5 1.25 2.2 15.7 6.8 THPT Nghĩa Hưng

99 450065 Vũ Bảo Đại 11/01/2007 0:00 Trực Đại 0 5.8 1 2.2 15.7 5.3 THPT Nghĩa Hưng

100 600441 Dương Quốc Quyền 12/10/2007 0:00 Nghĩa Trung 0 5.3 1.5 2 15.5 6.5 THPT Nghĩa Hưng

101 380340 Vũ Thùy Trang 10/29/2007 12:00:00 AM X Liễu Đề 0 5.3 1.25 2.4 15.4 7 THPT Nghĩa Hưng

102 600460 Ngô Đình Thái 07/10/2007 0:00 Nghĩa Sơn 0 4 2.25 2.8 15.3 6.4 THPT Nghĩa Hưng



103 450003 Đào Duy Anh 5/27/2007 12:00:00 AM Trực Thắng 0 5 1.75 1.4 14.9 6 THPT Nghĩa Hưng

104 380028 Đồng Ngọc ánh 08/01/2007 0:00 Trực Khang 0 1.8 3.75 3.6 14.6 5.6 THPT Nghĩa Hưng

105 640009 Dương Gia Bảo 02/06/2007 0:00 Nghĩa Trung 0 4 2.75 0.8 14.3 6.3 THPT Nghĩa Hưng

106 380268 Nguyễn Mạnh Phú 6/20/2007 12:00:00 AM Trực Hưng 0 1.8 3.75 3.2 14.2 6.4 THPT Nguyễn Trãi THPT Nghĩa Hưng

107 360450 Bùi Thanh Tùng 01/02/2007 0:00 Trực Thái 0 4.3 1.75 2 14 5.6 THPT Nghĩa Hưng

108 380137 Nguyễn Văn Hiếu 6/15/2007 12:00:00 AM Nghĩa Thái 0 5.3 0.5 2.4 13.9 6.6 THPT Nghĩa Hưng

109 600591 Nguyễn Tường Vy 11/11/2007 0:00 X Nghĩa Trung 0 5 1.25 0.8 13.3 6.9 THPT Nghĩa Hưng

110 380128 Trần Đức Hậu 04/02/2007 0:00 Trực Nội 0 2.8 3 1.4 12.9 5.5 THPT Nghĩa Hưng

111 380009 Hoàng Lan Anh 12/05/2007 0:00 X Nghĩa Thái 0 3.3 2 1.2 11.7 6.6 THPT Nghĩa Hưng

112 380173 Nguyễn Đức Lăng 9/22/2007 12:00:00 AM Trực Thuận 0 3.5 1 2 11 5.8 THPT Nghĩa Hưng

113 600553 Vũ Anh Tuấn 10/02/2007 0:00 Nghĩa Trung 0 3.3 1.5 1.4 10.9 6.5 THPT Nghĩa Hưng


